
2 7951883226 TRẦN MINH QUỐC BẢO 17/10/2009 Nam Kinh

3 7914772439 TÔ HỮU BẰNG 04/05/2009 Nam Kinh

4 7924567216 TẠ GIA DUY 05/09/2009 Nam Kinh

5 6751797900 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10/02/2009 Nữ Kinh

6 7924529574 NGUYỄN GIA HÀO 17/11/2009 Nam Kinh

7 7914772443 NGUYỄN LÊ NHÃ HÂN 21/04/2009 Nữ Kinh

8 4970050146 PHAN NGỌC BẢO HÂN 06/09/2009 Nữ Kinh

9 7951638766 TĂNG THỊ XUÂN HIẾU 25/02/2009 Nữ Hoa

10 7951638767 NGUYỄN NHẤT HUY 16/04/2009 Nam Kinh

11 7951793497 TRẦN DUY KHA 17/01/2009 Nam Kinh

12 7914772449 NGUYỄN NHẬT KHANG 03/03/2009 Nam Kinh

13 7924531802 HUỲNH DUY KHÁNH 17/09/2009 Nam Kinh

14 7951793498 NGUYỄN TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2009 Nam Kinh

15 7951883232 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA 02/12/2009 Nam Kinh

16 7924540119 NGUYỄN NGỌC KIỀU 10/01/2009 Nữ Kinh

17 5877186441 TRẦN THỊ MỸ KIM 11/04/2009 Nữ Kinh

18 7924541124 TRẦN THIÊN KIM 16/06/2009 Nữ Kinh

19 7951638771 NGUYỄN TƯỜNG LAM 01/12/2009 Nữ Kinh

20 7914774755 HOẮC THẢO LINH 30/04/2009 Nữ Hoa

21 7951793499 THÁI THIÊN LỘC 16/02/2009 Nam Kinh

22 7924542299 NGUYỄN LÊ MẠNH 24/08/2008 Nam Kinh

24 7924560251 LÊ HỒNG YẾN NHI 20/09/2009 Nữ Kinh

25 7951684665 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 10/05/2009 Nữ Kinh

26 7924561102 HỒ THỊ HỒNG NHƯ 18/06/2009 Nữ Kinh

27 7924561985 PHAN THỊ NGỌC NHƯ 09/04/2009 Nữ Kinh

28 7924562838 HUỲNH TẤN PHÁT 13/12/2009 Nam Kinh

29 7951793504 NGUYỄN QUANG HÒA PHÁT 01/12/2009 Nam Kinh

30 7924564172 HÀ VĂN PHÚC 31/01/2009 Nam Kinh

31 7924553502 PHAN NGỌC DIỄM QUỲNH 22/07/2009 Nữ Kinh

32 8359598785 TỪ CÔNG SANG 08/04/2009 Nam Kinh

33 7922830845 KHƯU MINH TÂM 07/03/2009 Nam Hoa

34 7924547198 TẠ THIỀU MINH THÁI 03/04/2009 Nam Kinh

35 7970626895 HUỲNH THANH THÙY 01/06/2009 Nữ Kinh

36 7929811462 NGUYỄN KIM THỦY 23/06/2009 Nữ Kinh

37 7951638776 NGUYỄN BÍCH TRÂM 31/07/2009 Nữ Kinh

38 7957185838 LÂM THÁI TÚ 29/01/2009 Nam Hoa

39 7924565452 LÊ ANH TUẤN 06/04/2009 Nam Kinh

40 7924566018 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 12/09/2009 Nữ Kinh

41 7926157467 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 20/06/2009 Nữ Kinh

42 7951793511 NGUYỄN QUỐC VIỆT 11/11/2008 Nam Kinh

43 7951793513 PHẠM QUỐC VINH 06/12/2009 Nam Kinh

44 7924569153 NGUYỄN PHẠM THẢO VY 21/06/2009 Nữ Kinh

45 7951684673 TRẦN TRANG TRỌNG VỸ 26/11/2009 Nam Kinh

46 7951793516 HỨA NGỌC NHƯ Ý 08/08/2008 Nữ Kinh

47 7951793518 NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 27/08/2009 Nữ Kinh

48 7924567853 PHAN NGỌC KIM YẾN 14/10/2009 Nữ Kinh
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